
01. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT GIAO THỦY 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Lê Thanh Giang Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Trịnh Tuấn Thành Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Tấn Phát Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Nguyễn Thị Thu Thủy Bí thư Đoàn trường Thư ký  

5 Lại Đức Thắng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Hiền Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Vũ Văn Thạo Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Bùi Hồng Hạnh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Bùi Thị Quỳnh Phương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Vũ Thị Lan Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

11 Lê Thị Thanh Thủy Tổ trưởng tổ Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

  



02. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT GIAO THỦY C 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Lưu Tiến Sự Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Văn Hải Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Tiến Dũng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Phạm Hà Tuyên Thư ký Hội đồng trường Thư ký  

5 Vũ Quang Cẩn Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Đặng Thị Mai Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Trần Thị Thu Hà Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Lưu Thị Hằng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Nguyễn Xuân Dương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Trần Duy Hưng Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

(Danh sách gồm 10 người./.) 

  



03. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT THIÊN TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Trần Văn Tuyên Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Bùi Văn Minh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Vũ Thị Thủy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Đinh Văn Thanh Thư ký Thư ký  

5 Nguyễn Văn Thám Nhóm trưởng Giáo dục thể 

chất 

Ủy viên 
 

6 Phạm Văn Ninh Nhóm trưởng Ngữ văn Ủy viên  

7 Trương Thị Hằng Nhóm trưởng Tiếng Anh Ủy viên  

8 Mai Thị Mơ Tổ trưởng tổ Khoa học tự 

nhiên 

Ủy viên 
 

9 Trần Thị Đông Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



04. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG C 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Lê Đức Dục Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Phạm Văn Thiêm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Bùi Thị Yến Thư ký 
Thư ký, Ủy 

viên 
 

4 Phan Văn Nghĩa Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

5 Vũ Thị Trường Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Nguyễn Như Huệ Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Đinh Văn Luân Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



 

05. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG THÚY 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Bùi Văn Thanh Phó Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Vũ Văn Cường Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Ngô Xuân Quân Tổ trưởng chuyên môn Phó Chủ tịch  

4 Ngô Xuân Khoái Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Phạm Quang Tuyến Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Hoàng Văn Huy Tổ phó chuyên môn Thư ký  

7 Ngô Hương Lan Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



06. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT B HẢI HẬU 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Tuấn Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Vũ Văn Hoài Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Mai Thanh Lâm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Phạm Thị Ngân Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Thư ký  

5 Đỗ Thị Huệ Tổ trưởng Tổ Toán - Tin Ủy viên  

6 Trần Thị Lan Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ Ủy viên  

(Danh sách gồm 06 người./.) 

  



07. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT C HẢI HẬU 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Chiểu Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Lưu Văn Bình Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Lại Văn Trưởng Thư ký Hội đồng Thư ký  

4 Trần Văn Hiến Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Trần Thị Nụ Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Lê Tiến Thành Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Trần Đức Hiếu Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Phạm Thị Hằng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Vũ Anh Tuấn Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.)



08. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT THỊNH LONG 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Lê Văn Trường Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Cù Thế Lợi Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Phạm Thế Hải Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Phạm Vĩnh Thuận Tổ trưởng chuyên môn - 

Thư ký Hội đồng 

Thư ký 
 

5 Hoàng Văn Phượng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Vũ Văn Cảnh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Trần Thị Hoa Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Nguyễn Văn Du Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

9 Phạm Quốc Thành Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



09. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT AN PHÚC 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Bùi Văn Đạt Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Cao Văn Kiên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Quang Tĩnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Lê Văn Đảm Thư ký Hội đồng trường Thư ký  

5 Trần Văn Thái Tổ trưởng chuyên môn 

Toán – Tin 

Ủy viên 
 

6 Kim Hồng Quân Tổ trưởng chuyên môn 

Hóa – Lý – Công nghệ 

Ủy viên 
 

7 Vũ Thuận Khúc Tổ trưởng chuyên môn 

Sinh – Công nghệ – Giáo 

dục thể chất & Quốc phòng 

An ninh 

Ủy viên 

 

8 Trần Thị Thanh Tổ trưởng chuyên môn 

Văn – Địa 

Ủy viên 
 

9 Phạm Thị Nhãn Tổ trưởng tổ Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



10. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT B NGHĨA HƯNG 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Lại Tiến Đẩu Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Vũ Văn Hào Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Hoàng Thị Ngọc Bích Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Mai Thế Ngọc Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

5 Đặng Văn Thân Tổ trưởng chuyên môn Thư ký  

6 Trần Thanh Hà Nhân viên Ủy viên  

7 Trần Thị Thủy Nhân viên Ủy viên  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



11. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT C NGHĨA HƯNG 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Trần Mạnh Hùng Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Mến Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Đức Thọ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Nguyễn Xuân Cảnh Thư ký Thư ký  

5 Nguyễn Văn Bằng Tổ trưởng tổ Toán Ủy viên  

6 Nguyễn Anh Dinh Tổ trưởng tổ Ngữ văn Ủy viên  

7 Phạm Thị Ngân Tổ phó tổ Tiếng Anh Ủy viên  

8 Mai Huỳnh Phương Tổ trưởng tổ Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 08 người./.) 

  



12. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Hoàng Văn Hà Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Trần Văn Đỉnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Quý Bình Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Khương Văn Sơn Tổ phó chuyên môn - Thư 

ký Hội đồng - Giáo viên 

Giáo dục thể chất 

Thư ký 

 

5 Đỗ Thị Thủy Tổ trưởng chuyên môn - 

Hóa học 

Ủy viên 
 

6 Vũ Thị Thu Mai Nhân viên Ủy viên  

(Danh sách gồm 06 người./.) 

  



13. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT TRỰC NINH 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Lâm Thị Hạnh Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Đình Dùng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Bùi Văn Tuấn Tổ trưởng chuyên môn Phó Chủ tịch  

4 Ngô Thu Trang Thư ký Thư ký  

5 Trần Văn Ngọc Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Nguyễn Đức Thạnh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Vũ Đức Thọ Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Nguyễn Xuân Chình Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

9 Nguyễn Thị Thu Phương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Trần Thị Thêm Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

11 Vũ Minh Hướng Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

12 Phạm Văn Thường Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

13 Trần Trung Dũng Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy viên  

14 Vũ Thị Loan 
Phó Bí thư Đoàn Thanh 

niên 
Ủy viên  

15 Nguyễn Văn Nhiệm Nhân viên Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 15 người./.) 

  



14. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Đằng Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Kiên Trung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Văn Cường Thư ký Thư ký  

4 Nguyễn Văn Hưng Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

5 Phan Văn Đông Tổ trưởng tổ Toán – Tin Ủy viên  

6 Đặng Thị Mỹ Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ - 

Giáo dục thể chất – Quốc 

phòng An ninh 

Ủy viên 

 

7 Nguyễn Thị Oanh Tổ trưởng tổ Hóa – Sinh - 

Công nghệ nông nghiệp 

Ủy viên 
 

8 Nguyễn Thị Thu Lê Tổ trưởng tổ Ngữ văn Ủy viên  

9 Lâm Huy Đạt Tổ trưởng tổ Tổng hợp Ủy viên  

10 Đinh Văn Hai Tổ trưởng tổ Vật lí - Công 

nghệ công nghiệp 

Ủy viên 
 

11 Đỗ Đình Quang Tổ trưởng tổ Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

  



15. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Vũ Thế Hùng Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Trần Thị Huệ  TTCM Phó chủ tịch   

3 Vũ Văn Hưng Thư ký HĐ Thư ký  

4 Vũ Thị Thương TTCM Ủy viên  

5 Vũ Thị Hoa TPCM Ủy viên  

6 Lê Văn Thuận Bí thư Đoàn Ủy viên  

7 Phạm Thị Ngọc Mai Nhân viên VP Ủy viên  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



16. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Phạm Văn Châu Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Văn Toàn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Tiến Phương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Nguyễn Thị Duyên Tổ trưởng Thư ký  

5 Tống Thị Khuyên Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Đinh Thị Sen Tổ trưởng Ủy viên  

7 Nguyễn Tuấn Anh Tổ trưởng Ủy viên  

8 Nguyễn Đức Trọng Tổ trưởng Ủy viên  

9 Nguyễn Thị Sen Tổ trưởng Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



17. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG B 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Trần Xuân Trà Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Đỗ Hồng Tuyến Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Phạm Thị Thanh Hương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Mai Thị Ngọc Tổ trưởng tổ Văn phòng Thư ký  

5 Phạm Thị Liễu Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Đoàn Văn An Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Đoàn Thị Thanh Vân Tổ phó Tổ Văn phòng Ủy viên  

8 Mai Xuân Bách Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Vũ Đức Mạnh Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

10 Phan Văn Phương Phó Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

11 Đặng Thị Vui Kế toán Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

  



18. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT CAO PHONG 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Hà Xuân Quỳnh Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Chính Tổ trưởng Tổ THXH Phó Chủ tịch  

3 Đinh Thị Hoa Thư ký Hội đồng trường Thư ký  

4 Bùi Thị Lương Chủ tịch Công đoàn Ủy viên  

5 Nguyễn Thị Duyên Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Mai Thị Kim Anh Kế toán Ủy viên  

7 Trần Thị Duyên Nhân viên văn thư Ủy viên  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



19. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Vũ Ngọc Khánh Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Phan Duy Hiền Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Ngọc Châu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Phan Thị Thu Trang Tổ trưởng chuyên môn Thư ký  

5 Dương Thị Minh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Đỗ Thị Anh Thư Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Tô Thị Hường Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Hoàng Thị Dung Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

(Danh sách gồm 08 người./.) 

  



20. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT NAM TRỰC 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Đào Văn Duẩn Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Văn Nam Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Nhàn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Đặng Quang Bốn Thư ký Thư ký  

5 Đoàn Văn Doanh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Trần Thị Dừa Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Nguyễn Thị Thu Hương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Trần Thị Hạnh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Đỗ Hải Thu Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Trần Thị Thìn Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

11 Đoàn Văn Ngư Bí thư Đoàn Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

  



21. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thanh Tùng Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Đỗ Văn Biền Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Bùi Văn Trọng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Phạm Thị Thùy Dương Tổ trưởng tổ Lý - Hóa - Sinh Thư ký  

5 Vũ Hùng Phấn Tổ trưởng tổ Ngữ văn Ủy viên  

6 Phạm Thị Thoa Tổ trưởng tổ Toán - Tin Ủy viên  

7 Trần Thị Tươi Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ Ủy viên  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



22. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN BẢO 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Trần Văn Tuyền Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Hoàng Trung Thành Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Xuân Trung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Trần Đức Thiện Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

5 Ngô Ngọc Chuyên 
Tổ trưởng chuyên môn - 

TKHĐ 
Thư ký  

6 Đoàn Văn Tuân Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Bùi Thị Thu Huyền Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Nguyễn Thị Mến Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Tống Thị Tuyết Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Trần Thị Bích Liêm Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 10 người./.) 

  



23. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Mai Hương Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Trần Văn Nghị Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Kim Giang Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Phạm Thị Như Quỳnh Thư ký Thư ký  

5 Đặng Thị Thanh Chủ tịch Công đoàn Ủy viên  

6 Phạm Thị Thanh Loan Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Hà Thị Duyên Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Phạm Thị Hoa Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Phạm Văn Nhận Phó Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



24. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thắng Cảnh Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Vũ Mạnh Hùng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Vũ Văn Hải Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh, 

Thư ký Hội đồng 

Thư ký 
 

5 Đặng Văn Sình Tổ trưởng tổ Lý - Công 

nghệ 

Ủy viên 
 

6 Vũ Thị Dự Tổ trưởng tổ Tiếng Anh Ủy viên  

7 Cao Thị Thúy Hương Tổ trưởng tổ Ngữ văn Ủy viên  

8 Lê Văn Hiếu Tổ trưởng tổ Văn phòng Ủy viên  

9 Đoàn Văn Điền Tổ trưởng tổ Toán - Tin Ủy viên  

10 Ngô Minh Nguyệt Tổ trưởng tổ Tổng hợp Ủy viên  

(Danh sách gồm 10 người./.) 

  



25. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT GIAO THỦY B 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Lưu Thanh Thích Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Lưu Công Chinh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Trần Văn Phúc Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Vũ Thị Hằng Thư ký Thư ký  

5 Phạm Thị Thu Hà Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Lại Văn Lương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Phùng Thị Phương Thảo Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Vũ Thị Nhuần Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Lâm Thị Liễu Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Phạm Văn Mạnh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

11 Mai Công Thành Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

12 Cao Thị Hoa Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

13 Nguyễn Thị Thanh Hải Giáo viên Ủy viên  

14 Lê Văn Tân Giáo viên Ủy viên  

(Danh sách gồm 14 người./.) 

  



26. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT QUẤT LÂM 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Vũ Văn Hưng Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Mai Văn Nghiêm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Cao Trần Toàn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Cao Văn Anh Thư ký Hội đồng, Tổ 

trưởng chuyên môn 

Thư ký 
 

5 Trần Thanh Tiền Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Mai Hương Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

7 Bùi Thanh Danh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Cao Ngọc Thư Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Trần Thị Nền Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Nguyễn Văn Biền Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

11 Mai Thị Nhài Tổ phó tổ Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

  



27. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT A HẢI HẬU 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Dung Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Phạm Thị Thu Hiền Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thanh Huyền Tổ phó tổ Vật lí - Công 

nghệ 

Thư ký 
 

4 Trần Kỳ Nam Tổ trưởng tổ Ngữ văn Ủy viên  

5 Bùi Văn Lượng Tổ trưởng tổ Toán – Tin Ủy viên  

6 Nguyễn Văn Hiển Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ Ủy viên  

(Danh sách gồm 06 người./.) 

  



28. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Tạ Văn Duy Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Vương Thị Hoa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Lại Văn Huyến Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thư ký Thư ký  

5 Nguyễn Ngọc Hoá Tổ trưởng tổ Toán-Tin Ủy viên  

6 Lương Thị Hoàng Anh Tổ trưởng tổ Ngữ văn Ủy viên  

7 Ngụy Thị Thanh Huế Tổ trưởng tổ Văn phòng Ủy viên  

8 Nguyễn Thị Vân Giáo viên Tin học Ủy viên  

9 Nguyễn Thị Tân Kế toán Ủy viên  

10 Lã Thị Tân Dậu Giáo vụ Ủy viên  

(Danh sách gồm 10 người./.) 

  



29. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT VŨ VĂN HIẾU 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Mai Quảng Đại Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Lại Văn Vương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Phạm Thị Huyền Tổ trưởng chuyên môn Phó Chủ tịch  

4 Lê Thị Phượng Thư ký Ủy viên  

5 Trương Thị Hồng Nhung Tổ trưởng tổ Văn phòng Ủy viên  

6 Phạm Thị Hằng Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

7 Nguyễn Công Đức Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



30. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT TÔ HIẾN THÀNH 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Mai Thị Lành Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Vũ Thị Nguyệt Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Lan Chủ tịch Công đoàn - Thư 

ký Hội đồng 

Thư ký 
 

4 Nguyễn Thị Hương Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

5 Trần Thị An Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Phạm Thị Huế Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Nguyễn Thị Duyên Nhân viên văn thư Ủy viên  

8 Nguyễn Thị Khuyên Kế toán Ủy viên  

(Danh sách gồm 08 người./.) 

  



31. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT TRỰC NINH B 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Huy Hoạt Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Vũ Tuấn Lợi Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Tống Thị Thu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Nguyễn Văn Tiệp Thư ký Thư ký  

5 Bùi Thị Duyên Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Vũ Văn Tiên Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Mai Văn Bình Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Vũ Thị Sơn Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Vũ Thị Thảo Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Nguyễn Thị Duyên Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

11 Phạm Thị Thúy Dương Tổ trưởng tổ Văn phòng Ủy viên  

12 Đặng Thị Diệp Giáo vụ Ủy viên  

(Danh sách gồm 12 người./.) 

  



32. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Hữu Thiêm Phó Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Trần Văn Huy 
UVBTV Đảng ủy- TTCM 

GDTC-QPAN 
Phó Chủ tịch  

3 Ngô Khoa Học Bí thư Đoàn trường Phó Chủ tịch  

4 Đoàn Xuân Hường Giáo vụ Ủy viên  

5 Nguyễn Hồng Vân Giáo viên Lịch sử Ủy viên  

6 Lại Năng Duy TPCM Hóa học Ủy viên  

7 Trần Thị Hà TPCM Ngoại ngữ Ủy viên  

8 Nguyễn Hải Dương TPCM Vật lí-CN Ủy viên  

9 Bùi Thị Hương Mơ 
Tổ trưởng chuyên môn - Lịch 

sử-GD KTPL 
Ủy viên  

10 Nguyễn Hoàng Cương 
Tổ trưởng chuyên môn - 

Toán 
Ủy viên  

11 Ngô Trung Tưởng 
Tổ trưởng chuyên môn - Tin 

học 
Ủy viên  

12 Nguyễn Thị Dương Liễu Giáo viên Tiếng Pháp Ủy viên  

13 Dương Thị Thanh Mai Giáo viên tiếng Nga Ủy viên  

14 Mai Thị Tuyết Hạnh 
Tổ trưởng chuyên môn - Địa 

lí 
Ủy viên  

15 Vũ Thị Bích Ngọc 
Tổ trưởng chuyên môn - Ngữ 

văn 
Ủy viên  

16 Trần Thị Thanh Xuân 
Tổ trưởng chuyên môn - Sinh 

học- CN 
Ủy viên  

(Danh sách gồm 16 người./.) 

  



33. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT A TRẦN HƯNG ĐẠO 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Duy Phương Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Trần Thị Thúy Mùi Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Hoàng Việt Hà Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Đào Thị Ngọc Phương Giáo viên Thư ký, Ủy viên  

5 Đào Thị Thủy Chung Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Hà Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Đoàn Văn Khương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Trịnh Minh Nghĩa Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Nguyễn Thu Nga Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Đặng Thị Hồng Quyên Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

11 Phạm Thị Khánh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

  



34. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT MỸ LỘC 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Trần Thị Mai Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Trần Nam Chung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Tơ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Trần Thị Tươi Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Phạm Thị Sáng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Nguyễn Đình Thuận Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Lê Thị Thanh Hương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Trần Thị Bạch Tuyết Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Nguyễn Thị Hằng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Trần Thị Hằng Tổ trưởng tổ Văn phòng Ủy viên  

11 Lê Thu Thủy Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

  



35. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN LAN 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Mai Thị Lừng Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Cao Thị Nghĩa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Phạm Thị Gấm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Mai Thị Hường Thư ký Hội đồng trường Ủy viên  

5 Nguyễn Thị Len Tổ trưởng chuyên môn tổ 

Văn - Sử 

Ủy viên 
 

6 Nguyễn Thị Vân Anh Tổ trưởng chuyên môn tổ 

Ngoại ngữ - Địa lý - GD 

Kinh tế & Pháp luật 

Ủy viên 

 

7 Nguyễn Quý Hợi Tổ trưởng chuyên môn tổ 

Toán - Tin 

Ủy viên 
 

8 Bùi Thị Thúy Hạnh Tổ trưởng chuyên môn tổ 

Hóa - Sinh - Công nghệ 

Ủy viên 
 

9 Nguyễn Vũ Đình Hiển Tổ trưởng chuyên môn tổ 

Lý - GD Thể chất - GD 

Quốc phòng & An ninh - 

Công nghệ 

Ủy viên 

 

10 Phạm Thị Mai Hằng Tổ trưởng tổ Văn phòng Ủy viên  

11 Hà Thị Hằng Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

 

 

  



36. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT TRẦN NHẬT DUẬT 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Cao Xuân Dũng Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Vân Hồng Chủ tịch Công đoàn Phó Chủ tịch  

3 Phạm Thị Hoài Anh Thư ký Thư ký  

4 Bùi Văn Giáp Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Nguyễn Thị Thu Huệ Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Vân Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

7 Cao Thị Vân Khánh Tổ trưởng tổ Hành chính Ủy viên  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



37. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT NAM LÝ 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Phạm Bá Vũ Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Trần Thị Ngọc Cúc Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Trần Văn Hùng Thư ký Hội đồng Thư ký  

4 Đặng Thị Thu Hiền Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy viên  

5 Mẫn Tiến Đạt Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Trần Tiến Dũng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Phạm Thị Thương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Trần Hải Yến Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Trần Văn Hoan Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



38. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT NAM CAO 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Lê Trọng Hậu Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Trương Duy Quân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Viết Trường Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Tạ Thị Tâm Tổ trưởng chuyên môn Thư ký  

5 Nguyễn Thị Là Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Thắm Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

7 Trương Thị Biên Giáo viên Ủy viên  

8 Trương Thị Thoa Nhân viên Thư viện Ủy viên  

9 Trần Thị Lan Anh Nhân viên Thiết bị Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



39. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT B NGUYỄN KHUYẾN 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Lê Thị Phương Dung Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Lê Thị Thùy Dương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Trần Thị Bích Giáo viên Thư ký  

4 Trần Thị Anh Đào Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Đỗ Thị Hồng Tươi Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Đoàn Thị Hồng Thanh Kế toán Ủy viên  

7 Lã Ngọc Trâm Nhân viên Công nghệ 

thông tin 

Ủy viên 
 

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



40. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Cương Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Ái Ly Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Trần Thị Phương Nhân viên Thư ký  

4 Phạm Hùng Mạnh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Phạm Ngọc Cường Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Phạm Thị Thu Huyền Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Vũ Thị Thanh Tân Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



41. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT B NGUYỄN HUỆ 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Thu Thủy Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Bùi Thị Nụ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Phạm Văn Trung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Phạm Thị Thu Trang Thư ký Hội đồng Thư ký  

5 Cao Thị Thu Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Hằng Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

7 Phạm Văn Dinh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



42. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG TH, THCS, THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Cù Thị Bích Loan Phó Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Hoàng Thị Thu Hà Tổ trưởng chuyên môn Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Thùy Linh Thư ký Hội đồng Thư ký  

4 Lê Thị Dinh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Phạm Thị Bích Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Trần Thị Quyên Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

7 Đoàn Thị Thanh Phúc Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

8 Đào Công Thanh Giáo viên Ủy viên  

9 Đặng Thị Thu Hoài Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy viên  

10 Nguyễn Văn Đại Tổ trưởng tổ Quản sinh Ủy viên  

(Danh sách gồm 10 người./.)  



43. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Phạm Thị Mỹ Quyên Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Phan Thị Bích Phượng Phụ trách Ban Thi đua Phó Chủ tịch  

3 Đoàn Thị Phương Lan Quản lý học sinh Thư ký  

4 Bùi Thị Xuân Tươi Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Trương Văn Hùng Tổ trưởng tổ Hành chính Ủy viên  

(Danh sách gồm 05 người./.) 

  



44. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Trần Thị Thủy Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Trần Mạnh Hùng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Phan Quang Tùng Kế toán Thư ký  

4 Phạm Thị Hồng Vân Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ Ủy viên  

5 Tống Thị Thu 
Tổ trưởng tổ Khoa học xã 

hội 
Ủy viên  

6 Thiều Thị Tâm 
Tổ trưởng tổ Khoa học tự 

nhiên 
Ủy viên  

7 Phan Thu Hà Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



45. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Trần Quang Đức Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Trần Thị Phương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Trần Thị Thúy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Đỗ Thị Mai Hương Thư ký Hội đồng sư phạm Thư ký  

5 Vũ Ngọc Quyết Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Phạm Văn Sảng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Lê Thị Thanh Huyền Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Phạm Thị Thuyết Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

(Danh sách gồm 08 người./.) 

  



46. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Đinh Thị Lý Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Đinh Đức Tuyến Văn phòng Thư ký  

3 Tống Thị Thu Giáo viên Ủy viên  

4 Đỗ Thị Thanh Hà Tổ trưởng tổ Văn Ủy viên  

(Danh sách gồm 04 người./.) 

  



47. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT B BÌNH LỤC 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Trần Xuân Mạnh Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Cao Quý Trọng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Ngần Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Trần Thế Huyền Tổ phó chuyên môn Thư ký  

5 Đỗ Thị Ninh Nhâm Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Ngọc Loan Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Nguyễn Ngọc Hà Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Trần Minh Tuấn Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

9 Trần Thị Thanh Huyên Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



48. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT A NGHĨA HƯNG 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Dương Văn Chủng Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Phạm Thị Hằng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Văn Điệp Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Trịnh Văn Hoan Thư ký Thư ký  

5 Đoàn Văn Vịnh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Bùi Thị Hồng Nhung Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Hoàng Văn Dương Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



49. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT NGHĨA MINH 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Khương Tuấn Anh Phó Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Hồng Phú Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Văn Quang Thư ký Hội đồng Thư ký  

4 Hoàng Phương Thảo Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Nguyễn Văn Thành Phụ trách Giáo vụ Ủy viên  

(Danh sách gồm 05 người./.) 

  



50. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT NGHĨA HƯNG 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Lê Thị Thanh Huyền Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Sim Bí thư Đoàn Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Xiêm Tổ trưởng chuyên môn Thư ký  

4 Trần Thị Nhung Chủ tịch Công đoàn Ủy viên  

5 Nguyễn Thị Hiền Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

(Danh sách gồm 05 người./.) 

 

 

  



51. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN NGHỊ 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Hà Trung Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Hồng Hợi Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Đinh Xuân Thu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Cà Trung Hiếu Thư ký Hội đồng Ủy viên  

5 Hoàng Mạnh Hà Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Nguyễn Văn Long Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Trần Thị Thanh Nga Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Nguyễn Thu Hoa Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Bùi Quang Sáng Tổ trưởng chuyên môn Thư ký  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



52. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT VŨ DUY THANH 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Tạ Thị Thu Hiền Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Mai Quang Thuấn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Bùi Thị Bích Hường Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Trương Văn Kiên Thư ký Thư ký  

5 Phạm Văn Ba Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Nguyễn Văn Trưởng Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

7 Phạm Thị Bình An Giáo viên Ủy viên  

8 Đỗ Thị Tuyết Mai Nhân viên Ủy viên  

9 Đỗ Thị Thúy Nhân viên Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



53. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Trần Công Hoàn Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Ninh Thị Kim Anh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Nguyễn Huy Phan Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Nguyễn Thị Anh Đào Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Nguyễn Mai Hiếu Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Nguyễn Chí Hiến Thư ký Thư ký  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



54. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT MỸ THO 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Hà Văn Hải Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Phạm Quốc Tuấn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Vũ Xuân Hiếu Giáo viên - Bí thư Đoàn 

trường 

Thư ký 
 

4 Phạm Thị Kiều Oanh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Phạm Trung Tính Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Phạm Thanh Lưu Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Nguyễn Thị Thanh Hoa Kế toán Ủy viên  

8 Trần Trung Nam Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Hoàng Hữu Đạt Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



55. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN TÔNG 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Bùi Như Toán Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Đỗ Cảnh Dương Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch  

3 Đào Thị Diệu Linh Thư ký hội đồng Thư ký  

4 Phạm Đức Minh Bí thư đoàn trường Ủy viên  

5 Phạm Thị Hương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Phạm Thị Quỳnh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Nguyễn Thị Thơ Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Ngô Thị Ngoãn Nhân viên Kế toán Ủy viên  

9 Vũ Thị Thu Trang Nhân viên thư viện Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



56. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT Ý YÊN 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Trần Hải Nam Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Đỗ Văn Luận Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Lương Thị Thủy Thư ký Hội đồng Thư ký  

4 Nguyễn Văn Hiền Tổ trưởng tổ Văn phòng Ủy viên  

5 Vũ Thanh Bình Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy viên  

6 Trần Minh Đức Tổ trưởng tổ Tự nhiên Ủy viên  

7 Đoàn Thị Thuý Lan Tổ trưởng tổ Xã hội Ủy viên  

8 Nguyễn Thị Hoà Tổ Tổng hợp Ủy viên  

9 Trần Thị Thúy Nga Nhân viên Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



57. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT HOA LƯ A 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Lê Quốc Huy Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Mai Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Thông Hoa Thư ký Thư ký  

4 Phạm Thị Phượng Kế toán Ủy viên  

5 Phạm Ngọc Sơn Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Đỗ Thị Liệu Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Bùi Danh Toàn Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Giang Thị Hồng Hà Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Đặng Thanh Cao Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



58. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT TRƯƠNG HÁN SIÊU 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Lã Thị Loan Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Lê Huyền Trang Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Trịnh Thúy Hằng Giáo vụ Thư ký  

4 Nguyễn Thị Luyến Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

5 Đặng Thị Hiền Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Vũ Thị Thu Hiền Giáo viên Ủy viên  

7 Tạ Thị Lan Nhân viên Ủy viên  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



59. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG PHỔ THÔNG THSP TRÀNG AN 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Phùng Thị Thanh Hương Phó Hiệu trưởng PT Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Thu Giang Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Đinh Bích Hảo Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

4 Nguyễn Thị Lệ Thu Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Phùng Thị Thao Giảng viên Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Mỳ Giảng viên Ủy viên  

7 Nguyễn Thị Lan Phương Giảng viên Ủy viên  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



60. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT ĐẠI AN 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Cao Thanh Phong Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Văn Hằng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Đào Tiến Chiến GV, Phó Bí thư Đoàn trường Thư ký  

4 Vũ Văn Tấn GV, Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

5 Vũ Tiến Trọng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Đinh Thị Tho Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Phạm Thị Tuyết Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



61. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT ĐỖ HUY LIÊU 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Phạm Thị Tuyết Nhung Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Vũ Thị Lành Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Trương Đức Khiêm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Đoàn Thị Cúc Thư ký Hội đồng Thư ký  

5 Lê Thị Thúy Hoàn Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Thao Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Đoàn Xuân Trình Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Vũ Đình Vân Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Nguyễn Thị Hương Tổ trưởng văn phòng Ủy viên  

10 Đặng Thị Thủy Nhân viên Văn phòng Ủy viên  

11 Nguyễn Thái Học Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

  



62. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Hoàng Hải Nam Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Hà Thị Thanh Thủy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Đinh Thị Hoa Thư ký Thư ký  

4 Nguyễn Trường Sơn Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Bùi Văn Hậu Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

6 Bùi Khương Duy Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Tạ Anh Ngọc Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Nguyễn Hoàng Vân Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Cao Thị Chúc Nhân viên Ủy viên  

11 Trịnh Thị Hoa Nhân viên Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

  



63. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT ĐINH TIÊN HOÀNG 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Bảo Châu Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Kiều Nga Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Vũ Thị Bích Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Ninh Đức Mạnh 
Tổ trưởng chuyên môn - 

Thư ký Hội đồng 
Ủy viên  

5 Trịnh Đình Khẩn Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Tạ Thị Thuỳ Linh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Nguyễn Xuân Tùng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Phạm Thị Xoan Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Phạm Thị Chiên Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

11 Tạ Thị Hoài Thu Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

 

  



64. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT B TRẦN HƯNG ĐẠO 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Trần Văn Hanh Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Trương Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Vũ Ngọc Hạnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Hoàng Xuân Trường Tổ trưởng chuyên môn Thư ký  

5 Trịnh Thị Bích Ngà Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Hiền Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

7 Phạm Thị Bình Xuyên Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

8 Lê Thị Bích Thủy Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

9 Đinh Văn Quản Giáo viên Ủy viên  

10 Nguyễn Thị Thu Giáo vụ Ủy viên  

(Danh sách gồm 10 người./.) 

  



65. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT NINH BÌNH - BẠC LIÊU 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Minh Hoa Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Đoàn Xuân Huỳnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Đinh Hoàng Đạo Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Nguyễn Thị Thành Thư ký Ủy viên  

5 Lương Thị Hiền Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Phạm Thị Lan Phương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Phùng Nhật Linh Giáo viên, Phó BTĐTN Ủy viên  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



66. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Phạm Văn Khanh Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Bùi Tử Bình Tổ trưởng HC Phó Chủ tịch  

3 Phạm Thị Hạnh Chủ tịch Công đoàn Phó Chủ tịch  

4 Phạm Văn Sáu Thư ký Thư ký  

5 Mai Thị Đào Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Đỗ Thị Ngà Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Đặng Thị Tuyết Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Đinh Thị Lan Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Nguyễn Thanh Hoa Giáo viên Tin học Ủy viên  

10 Lâm Thị Tú Uyên Giáo vụ Ủy viên  

(Danh sách gồm 10 người./.) 

  



67. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT YÊN KHÁNH B 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Chí Thanh Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Vũ Thị Thúy Hà Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Trần Minh Giang Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Đinh Xuân Phúc Thư ký Thư ký, Ủy viên  

5 Phạm Văn Hùng Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Hà Thị Tố Quyên Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Đinh Thị Bắc Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

8 Đỗ Thị Bưởi Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Trần Thị Thanh Thủy Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

10 Nguyễn Thị Hiền Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

11 Vũ Văn Thặng Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

12 Lê Thị Yến Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

13 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Ủy viên  

14 Nguyễn Thị Dung Giáo viên Ủy viên  

15 Trần Thị Thanh Thùy Kế toán Ủy viên  

(Danh sách gồm 15 người./.) 

  



68. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Bùi Văn Thương Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Đỗ Thế Anh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Lê Thị Phương Lan Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

4 Phạm Thị Thắm Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Bùi Thị Nga Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Phạm Thị Thắm Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Nguyễn Hồng Tiến Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Nguyễn Thị Khuy Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Phạm Hải Nam Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Hoàng Tuấn Nho Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

11 Nguyễn Thị Huyền Thư ký Hội đồng sư phạm Ủy viên  

12 Nguyễn Văn Đức Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

(Danh sách gồm 12 người./.) 

  



69. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Hoàng Trung Sâm Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Trần Thị Hồng Thúy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Vũ Mạnh Dũng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Nguyễn Thị Hà Thư ký hội đồng Thư ký  

5 Khương Thị Tám Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Vũ Xuân Nam Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Trần Thị Thảo Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Phạm Thị Nhung Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Tạ Thị Phương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Vũ Hải Triều Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

(Danh sách gồm 10 người./.) 

  



70. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT NGUYỄN BÍNH 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Trần Mạnh Chiến Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Vũ Thị Tuyết Anh 
PBT chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
Phó Chủ tịch  

3 Phạm Văn Sơn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Trần Chính Hữu Thư ký hội đồng Thư ký  

5 Bùi Thị Hải Anh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Hương Quế Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

(Danh sách gồm 06 người./.) 

  



71. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT A NGUYỄN HUỆ 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Đoàn Thị Kim Dung Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Lê Thị Ánh Tuyết Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Đinh Khắc Xuân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Phạm Thị Oanh Giáo viên Ủy viên  

5 Đỗ Thị Lâm Thanh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Phạm Thị Hòa Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Đặng Thị Giao Thủy Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Nguyễn Thị Thu Thoa Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Vũ Mạnh Hà Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Phạm Công Binh Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

(Danh sách gồm 10 người./.) 

  



72. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT NGÔ THÌ NHẬM 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Trương Thị An Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Đinh Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Phạm Thị Ngọc Dung Thư ký Ủy viên  

4 Phạm Mạnh Hưng Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

5 Đinh Thị Kim Dung Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Phạm Thị Loan Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Nguyễn Thị Thanh Huệ Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Nguyễn Thị Thu Hà Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

(Danh sách gồm 08 người./.) 

  



73. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT YÊN MÔ A 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Lê Thái Hòa Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Đặng Thanh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Hà Ngọc Dương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Vũ Văn Lợi Thư ký Hội đồng sư phạm Thư ký  

5 Nguyễn Hồng Phong Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Phạm Kiều Hoa Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Trương Tất Thành Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Lê Thị Loan Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

9 Nguyễn Văn Dương Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

10 Phạm Thị Thảo Kế toán Ủy viên  

(Danh sách gồm 10 người./.) 

  



74. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT TẠ UYÊN 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Phạm Đình Hiệu Phó Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Nga Tổ phó chuyên môn Phó Chủ tịch  

3 Vũ Văn Nam Bí thư Đoàn trường Phó Chủ tịch  

4 Phan Quốc Long Thư ký Thư ký  

5 An Viết Đồng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Đoàn Thị Hà Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Hoàng Thị Tâm Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Phạm Thị Tú Bình Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Trần Thị Yến Kế toán Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



75. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Đoàn Thịnh Khánh Ngọc Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Phạm Tuấn Nghị Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Bùi Bằng Đoàn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Phạm Doãn Tâm Thư ký Hội đồng trường Thư ký  

5 Đặng Đình Quảng Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Dương Quốc Hưng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Đào Đại Phong Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

8 Phạm Thị Lệ Thủy Thư viện Ủy viên  

9 Phạm Thị Thu Hằng Kế toán Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



76. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT YÊN KHÁNH A 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Vũ Xuân Sinh Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Mai Văn Trường Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Bùi Thị Ngọc Lan Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Bùi Thị Lợi Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Phạm Văn Muôn Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Ủy viên  

7 Nguyễn Hữu Thanh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Vũ Thị Bình Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

9 Đỗ Mạnh Trung Nhân viên Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



77. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT KIM SƠN A 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thế Vinh Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Lê Thị Lan Anh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Trần Quốc Lập Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Đinh Cao Thượng Tổ phó chuyên môn Thư ký  

5 Phạm Thị Yến Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Mai Quang Hải Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Đinh Thị Nam Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Lê Thị Dung Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Nguyễn Anh Quyền Giáo viên Ủy viên  

10 Trần Hương Thảo Nhân viên giáo vụ Ủy viên  

11 Phạm Đức Hòa Nhân viên kế toán Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

  



78. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT KIM SƠN B 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Mạnh Hà Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Phan Trác Lợi Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Đỗ Thị Hoa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Bùi Thị Thu Huyền Giáo viên Ủy viên  

5 Trần Thị Thu Hoài Giáo viên Ủy viên  

6 Trương Đức Thịnh Giáo viên Ủy viên  

7 Mai Văn Hùng Giáo viên Ủy viên  

8 Phạm Thị Thùy Dương Giáo viên Ủy viên  

9 Bùi Thị Kim Chi Giáo viên Ủy viên  

10 Trần Thị Thanh Mơ Giáo viên Ủy viên  

11 Vũ Văn Kiên Giáo viên Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

 

  



79. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT KIM SƠN C 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Chu Văn Khởi Phó Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Bùi Thị Lan Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thu Hà Thư ký HĐ Thư ký  

4 Trịnh Anh Tuấn Thư ký HĐ Ủy viên  

5 Trần Văn Trọng Bí thư Đoàn thanh niên Ủy viên  

6 Bùi Quyết Tiến Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Nguyễn Mạnh Hùng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Nguyễn Thị Hồng Ánh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Lê Thị Thạo Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



80. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT BÌNH MINH 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Bích Nguyệt Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Phạm Đức Nghĩa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Đinh Văn Hạnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Lã Duy Tiến Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

5 Đinh Văn Tuyên Bí thư Đoàn Ủy viên  

6 Dương Thị Hoa Thư ký Hội đồng trường Ủy viên  

7 Vũ Biên Cương Tổ phó chuyên môn Thư ký  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



81. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT YÊN MÔ B 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 An Thị Quế Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Trần Văn Liên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Bùi Văn Lực Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Phạm Duy Kương Thư ký Thư ký  

5 An Viết Lương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Phạm Thị Nhung Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Vũ Văn Đường Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

8 Vũ Thị Thu Hà Kế toán Ủy viên  

9 Bùi Bá Đặng Viên chức thiết bị Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



82. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT NHO QUAN B 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Phạm Thị Giang Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Hoàng Thanh Hà Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Vũ Việt Hùng Thư ký Hội đồng trường Thư ký  

4 Lê Minh Tài Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Phạm Thành Trung Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Đào Thị Thanh Tâm Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Lê Hoàng Thi Sỹ Giáo viên Ủy viên  

8 Vũ Thị Phương Hảo Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Bùi Thị Hồng Nhân viên Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



83. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT NHO QUAN C 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Đinh Thị Ngoan Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Hoàng Văn Đoàn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Đặng Văn Phương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Nguyễn Thị Thanh Nga Thư ký Hội đồng Ủy viên  

5 Vũ Văn Danh Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Quách Chi Thắng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Trần Ngọc Thúy Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Nguyễn Thị Lan Hương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Nguyễn Thị Hảo Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Đoàn Thị Thanh Thủy Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

11 Phan Trung Hiếu Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

  



84. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ NINH BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Hà Thị Lan Hương Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Vũ Đình Huân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Bùi Thị Chuyên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Nguyễn Tiến Cương Thư ký Hội đồng Thư ký  

5 Đinh Đức Chung Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy viên  

6 Đinh Thị Nhàn Tổ trưởng tổ Chuyên môn Ủy viên  

7 Phạm Thị Thơm Tổ trưởng tổ Chuyên môn Ủy viên  

8 Đỗ Việt Phương Giáo viên Ủy viên  

(Danh sách gồm 08 người./.) 

 

  



85. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT GIA VIỄN A 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Lê Thành Dương Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Quốc Hùng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Đỗ Thắng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Trần Thị Thu Thủy Thư ký HĐGD Thư ký  

5 Lê Thị Mai Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Đào Thị Ngọc Thủy Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Trần Thuý Hương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Phạm Thị Thùy Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Đinh Thị Lệ Giáo viên Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



86. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT GIA VIỄN B 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Trần Văn Kiên Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Phạm Quốc Khánh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Tiên Tiến Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Nguyễn Trung Quyết Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

5 Kiều Quốc Phương Thư ký Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Hương Sen Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

7 Mai Thị Vân Lam Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



87. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT GIA VIỄN C 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Lê Văn Thuyết Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Phạm Văn Hiếu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Thanh Hà Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Phạm Mạnh Cường Thư ký Hội đồng giáo dục Thư ký  

5 Đào Văn Tạo Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Phạm Thị Nguyệt Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Trần Thị Mai Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Nguyễn Văn Ninh Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

9 Phạm Thị Nguyên Nhân viên Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



88. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Phạm Thị Thanh Huyền Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Trần Như Quỳnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Tiến Khoa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Dương Thị Hằng Thư ký Thư ký  

5 Nguyễn Xuân Tuấn Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Bùi Thị Hương Lan Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Nguyễn Thị Thúy Hằng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Phạm Đình Thông Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Trần Bích Thảo Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Lê Thị Lan Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

11 Đặng Trọng Khánh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

12 Trịnh Văn Quý Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 12 người./.) 

  



89. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT BẮC LÝ 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Trần Thanh Vân Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Khánh Hòa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Xuân Sắc Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Trần Thị Hiền Tổ phó chuyên môn Thư ký  

5 Cao Văn Kiên Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Cao Thị Nguyệt Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Lê Anh Quyết Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Phạm Quốc Sắc Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Phạm Thị Thu Hà Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Đinh Thị Thoa Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

11 Đồng Thị Ly Tổ trưởng Tổ Văn phòng Ủy viên  

12 Đoàn Thị Hoài Nhân viên Ủy viên  

(Danh sách gồm 12 người./.) 

  



90. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT A BÌNH LỤC 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Thúy Phó Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Vũ Quốc Hiệu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Tống Thị Hồng Tuyên Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

4 Đặng Quang Đạo TPCM, TKHĐT Thư ký  

5 Nguyễn Bá Hiệp Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Trần Mạnh Dũng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Nguyễn Thị Dung Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Nguyễn Thị Hằng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Lê Thị Hồng Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



91. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT C BÌNH LỤC 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Trương Quang Sáng Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Xuân Huy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Văn Huệ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Nguyễn Văn Thanh Thư ký Hội đồng trường Thư ký  

5 Trần Trung Thắng Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Nguyễn Kim Đặng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Đào Trung Kiên Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Nguyễn Thế Hoàn Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Lương Thị Hương Giang Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Nguyễn Thị Hòa Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

11 Phan Thị Thắm Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

12 Vũ Thị Nga Nhân viên Văn phòng Ủy viên  

13 Mai Thị Ngân Nhân viên Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 13 người./.) 

  



92. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT A NGUYỄN KHUYẾN 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Đức Thiện Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Đào Thị Hồng Hạnh Tổ trưởng chuyên môn Thư ký  

4 Trần Tuấn Chuyên Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Phạm Văn Định Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Trần Thị Hải Yến Tổ phó tổ Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 06 người./.) 

  



93. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT C PHỦ LÝ 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Lê Minh Thuấn Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Đào Thị Tuyết Nhung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Trần Đăng Tuấn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Trịnh Thị Duyên Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Trần Thị Hoàng Nhung Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Vũ Thị Tuyết Mai Tổ trưởng chuyên môn Thư ký, Ủy viên  

7 Đỗ Thị Tiệp Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Trần Thị Thắm Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

9 Nguyễn Đức Thành Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

10 Nguyễn Thị Thu Hương Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

11 Cù Thị Hoa Nhân viên Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

  



94. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT FPT HÀ NAM 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Minh Đức Phó Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Phạm Thị Nhài Trưởng phòng Đào tạo Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Xuân Đạt Tổ trưởng Tổ Tự nhiên Ủy viên  

4 Đỗ Bảo Châu 
Tổ trưởng Tổ STEM và Công 

nghệ 
Ủy viên  

5 Đinh Thị Ánh Tuyết Tổ trưởng Tổ Xã hội Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Lan Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh Ủy viên  

7 Vũ Phượng Châu Tổ trưởng Tổ PDP Ủy viên  

8 Hà Văn Hiệp 
Trưởng phòng Tuyển sinh & 

Truyền thông 
Ủy viên  

9 Đinh Thị Nga Cán bộ tuyển sinh Thư ký  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



95. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT A DUY TIÊN 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Ngô Thị Thu Hiền Phó Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Văn Thịnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Tạ Thị Tuyên Chủ tịch Công đoàn Ủy viên  

4 Lê Thị Hoài Phượng Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

5 Nguyễn Thị Kha Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Phạm Thị Minh Hằng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Lê Thị Hồng Anh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Phạm Thị Phương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Phạm Thị Lệ Chi Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Nguyễn Thị Bích Thủy Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 10 người./.) 

  



96. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU TIẾN 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Trần Xuân Vui Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Trần Thị Nga Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Phan Thị Chót Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

4 Nguyễn Thị Kim Cúc Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Trần Thanh Thủy Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

7 Nguyễn Văn Linh Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

8 Trần Mạnh Hân Tổ phó chuyên môn Thư ký  

9 Phạm Ngọc Lan Giáo viên Thư ký  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



97. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT B DUY TIÊN 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Bùi Đức Thiện Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Trần Thành Công Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Trần Hùng Dũng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

4 Nguyễn Đức Duy Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Nguyễn Thị Kim Dung Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

6 Nghiêm Thị Thúy Hoàn Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Trần Thị Hiền Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Nguyễn Thị Kim Thoa Tổ trưởng tổ Văn phòng Thư ký, Ủy viên  

9 Nguyễn Xuân Cường 
Bí thư Đoàn TNCS HCM 

trường 
Ủy viên  

(Danh sách gồm 09 người./.) 

  



98. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG HOAN 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Hoàng Thủy Dung Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Đặng Tuấn Hương Tổ trưởng chuyên môn Phó Chủ tịch  

3 Lý Phương Thùy Thư ký Hội đồng trường Thư ký  

4 Lê Thị Yến Chủ tịch Công đoàn Ủy viên  

5 Nguyễn Trung Dũng Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Dương Thanh Thư Kế toán Ủy viên  

7 Nguyễn Huyền Trang Nhân viên văn thư Ủy viên  

(Danh sách gồm 07 người./.) 

  



99. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT A KIM BẢNG 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Lương Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Vũ Thị Tiền Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Hoàng Quang Hiển Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Trương Thị Thuý Lan Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Đinh Thị Dung Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Hường Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Trần Thị Kim Cúc Tổ trưởng chuyên môn Thư ký  

8 Đinh Thị Nụ Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

9 Nguyễn Văn Quỳnh Giáo viên Ủy viên  

10 Trịnh Thị Đào Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

11 
Nguyễn Thị Hải 

Phượng 
Kế toán Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

  



100. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT B KIM BẢNG 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Dương Việt Hùng Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Thêu Tổ trưởng chuyên môn Phó Chủ tịch  

3 Trương Văn Duyến Tổ phó chuyên môn Thư ký, Ủy viên  

4 Trần Mạnh Thắng Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

5 Lê Thị Dung Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Nguyễn Văn Đăng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Phan Cao Kỳ Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Trương Thị Thuý Kế toán Ủy viên  

9 Bùi Thị Thuý Quỳnh Tổ Văn phòng Ủy viên  

10 Phạm Thị Kim Hưng Tổ Văn phòng Ủy viên  

11 Phạm Thị Liên Tổ Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

  



101. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Thu Hiền Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Trần Xuân Bảo Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Lê Văn Hoan Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Bùi Trung Đông Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Nguyễn Hữu Khánh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Vũ Thị Dung Tổ phó chuyên môn Thư ký, Ủy viên  

7 Dương Văn Đăng Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

8 Trần Đức Hùng Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

9 Nguyễn Thị Hạnh Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

10 Trần Diệu Linh Tổ Văn phòng Ủy viên  

11 Bùi Thị Lợi Tổ Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

  



102. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Phạm Thị Thanh Lan Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Đinh Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Phạm Thị Thanh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Vũ Văn Lâm Tổ phó chuyên môn Thư ký  

5 Phạm Thị Hoà Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Tám Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Nguyễn Thị Thu Hiền Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Đinh Thị Thanh Thuỷ Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Đồng Thị Hoa Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Nguyễn Thị Liên Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 10 người./.) 

  



103. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIÊN HOÀ 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Bích Hằng Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Cao Xuân Phan Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Vũ Thị Lan Hương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Ngô Thị Thu Dinh Bí thư Đoàn trường Thư ký  

5 Trịnh Thị Thanh Bình Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Trần Thị Hạnh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Bùi Đức Dục Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Phạm Thành Công Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Lê Thị Thanh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Phạm Thị Hồng Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

11 Đào Thị Tuyết Len 
Nhân viên Công nghệ 

thông tin 
Ủy viên  

12 Phạm Thị Xuân Nhân viên Ủy viên  

(Danh sách gồm 12 người./.) 

 

  



104. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT A PHỦ LÝ 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Lương Văn Dương Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Vân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Thu Nga Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Dương Thị Kim Hợi Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Lưu Phương Lan Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Nguyễn Huệ Hương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Đinh Thị Thanh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Hoàng Thị Thanh Thủy Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Tống Xuân Hưng Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

10 Nguyễn Thị Thuý Thư ký Ủy viên  

11 Lữ Văn Minh Tổ trưởng Tổ Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

  



105. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT B PHỦ LÝ 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Bùi Thị Oanh Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Hoàng Anh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Trần Thị Hoàng Thanh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Nguyễn Thị Kim Ngọc Thư ký Hội đồng Thư ký  

5 Nguyễn Văn Quyền Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Vũ Đức Toàn 
Tổ trưởng chuyên 

môn 
Ủy viên  

7 Ngô Thị Hoa 
Tổ trưởng chuyên 

môn 
Ủy viên  

8 Vũ Thị Thanh Huyền 
Tổ trưởng chuyên 

môn 
Ủy viên  

9 Trần Thị Hằng 
Tổ trưởng chuyên 

môn 
Ủy viên  

10 Đặng Thị Cúc Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

11 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Tin học Ủy viên  

12 Mai Thị Lê Giáo vụ Ủy viên  

(Danh sách gồm 12 người./.) 

 

  



106. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THCS&THPT MENSA 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Bùi Thị Nhung Phó Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Thùy Linh 
Tổ trưởng chuyên 

môn 
Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Nga Nhân viên Thư ký  

4 Bùi Phương Thảo Nhân viên Ủy viên  

5 Lê Thị Phương Thanh Nhân viên Ủy viên  

(Danh sách gồm 05 người./.) 

 

 

  



107. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT A THANH LIÊM 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Phạm Thiết Quảng Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Đoàn Việt Dũng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Dương Kim Hiên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Nguyễn Văn Bính Giáo viên Thư ký  

5 Nguyễn Chí Hiếu Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Nguyễn Ngọc Tuấn Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Lại Thị Tuyết Lan Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Lại Ngọc Hà Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Trần Thị Bích Liên Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Vũ Thị Thảo Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

11 Lương văn Nhu Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

  



108. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Trường Sơn Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Dương Thị Kim Huệ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Quý Trọng Tổ trưởng chuyên môn Thư ký  

4 Phạm Thị Xinh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5 Lê Thị Thủy Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Lê Thái Ngọc Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Nguyễn Thị Thiệp Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Hoàng Thị Thúy Kế toán Ủy viên  

9 Nguyễn Thị Trà Giang Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

10 
Nguyễn Thị Thuý 

Phương 
Tổ phó chuyên môn Ủy viên  

(Danh sách gồm 10 người./.) 

  



109. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT C THANH LIÊM 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Trần Xuân Thủy Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Trần Thị Hải Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Lại Thái Hà Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Lê Văn Diên Tổ phó chuyên môn Thư ký  

5 Phan Thị Huyền Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Bùi Trọng Giáp Giáo viên Ủy viên  

7 Lã Thị Nga Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Lê Thị Thu Hương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

9 Đinh Kiên Trung Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

10 Viên Đức Tuấn Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

11 Phan Thị Hằng Nhân viên Ủy viên  

(Danh sách gồm 11 người./.) 

  



110. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN 

(Kèm theo Quyết định số 738/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Minh Thu Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Lại Văn Thiết Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Lại Văn Long Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Hoàng Anh Tuấn Bí thư Đoàn trường Thư ký  

5 Trần Thị Ly Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

6 Đỗ Thị Yến Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7 Dương Thị Thu Hiền Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

8 Ngô Thị Thơm Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên  

9 Trần Văn Phức Nhân viên Ủy viên  

10 Phan Tuyết Minh Nhân viên Ủy viên  

(Danh sách gồm 10 người./.) 
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